
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 FL20V1X053 Phạm Thị Mỹ Dung ET20V1X1 3,000,000    28/7/2020

2 LK2032X045 Thị Keo Chành Đa ET2032X1 2,400,000    28/7/2020

3 FL19V1X312 Phan Thanh Quốc ET19V1X2 3,300,000    28/7/2020

4 BP1880X043 Phạm Hồng Nhẫn ET1880X1 3,000,000    28/7/2020

5 BP1880X044 Nguyễn Thị Thu ET1880X1 3,000,000    28/7/2020

6 BP1880X045 Lê Thị Thuyên ET1880X1 3,000,000    28/7/2020

7 FL20V1X044 Trần Thị Giang ET20V1X1 3,000,000    28/7/2020

8 FL19V1X315 Huỳnh Lê Trọng Tường ET19V1X2      3,300,000   28/7/2020

9 FL19V1X044 Huỳnh Anh Tuấn ET19V1X1 3,000,000    28/7/2020

10 Nguyễn Thị Hoa Diệu 3,000,000    28/7/2020
Không có MSSV để 

cập nhật học phí

11 XH2080X074 Nguyễn Thanh Thúy XH2080X1 3,000,000    28/7/2020

12 DS2032X150 Nguyễn Quang Thương EF2032X1 2,400,000    28/7/2020

13 Từ Quách Duy 4,250,000    28/7/2020
Không có MSSV để 

cập nhật học phí

14 DN2032X171 Châu Bảo Lâm EF2032X1 2,400,000    28/7/2020

15 KT1922X405 Trần Ngọc Ý Nhi EF1922X2 1,500,000    28/7/2020

16 KT1920X307 Huỳnh Thị Minh Thư ET1920X2 3,600,000    29/7/2020

17 LK2032X081 Đỗ Thị Ngân ET2032X1 2,400,000    29/7/2020

18 GT2032X134 Trần Quốc Tỉnh EF2032X1 2,400,000    29/7/2020

19 GT2032X131 Lê Hồng Phong EF2032X1 2,400,000    29/7/2020

Từ ngày: 28/07/2020 - 02/08/2020
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20 LK2032X044 Trần Hoàng Nam ET2032X1 2,400,000    29/7/2020

21 CM2080X070 Trần Ngọc Liễm XH2080X1 3,000,000    29/7/2020

22 DN2032X170 Vũ Quang Minh EF2032X1 2,400,000    30/7/2020

23 FL19V1X101 Trần Văn Duy EF19V1X1 3,000,000    30/7/2020

24 HN1932X138 Nguyễn Văn Tỷ EF1932X1 3,600,000    30/7/2020

25 HN1932X137 Huỳnh Văn Pháo EF1932X1 3,600,000    30/7/2020

26 KT1920X022 Phan Thị Thúy Em ET1920X1 750,000       30/7/2020

27 FL19V1X015 Trần Thụy Như ET19V1X1 3,000,000    30/7/2020

28 FL19V1X314 Lương Thị Hoa Tươi ET19V1X2 3,300,000    30/7/2020

29 CT2032X184 Nguyễn Xuân Hoàng EF2032X1 2,400,000    31/7/2020

30 LK2032X056 Nguyễn Thanh Út ET2032X1 2,400,000    31/7/2020

31 Nguyen Ba Phuoc EF1932X2 2,400,000    31/7/2020
Không có MSSV để 

cập nhật học phí

32 LK2032X039 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ET2032X1 2,400,000    31/7/2020

33 CM2032X152 Nguyễn Thị Gil EF2032X1 2,400,000    31/7/2020

34 FL19V1X048 Lâm Kim Yến ET19V1X1 3,000,000    31/7/2020

35 KT1922X123 Nguyễn Thái Duy EF1922X1 3,000,000    31/7/2020

36 GT2032X186 Nguyễn Văn Minh EF2032X1 2,400,000    31/7/2020

37 LK2032X177 Nguyễn Tấn Nghĩa EF2032X1 2,400,000    31/7/2020

38 DS2032X126 Nguyễn Huy Quế EF2032X1 2,400,000    01/8/2020

39 FL19V1X317 Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh ET19V1X2 3,300,000    01/8/2020

40 LK2032X086 Đặng Kha Lin ET2032X1 2,240,000    01/8/2020

Đóng bổ sung học 

phí số tiền là 

160.000 đồng
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